	Ngày soạn: 

Ngày dạy:
	


BÀI 39: BẢNG THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRANH
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 

- Đọc và phân tích dữ liệu từ bảng thống kê, biểu đồ tranh.

- Biểu diễn dữ liệu vào bảng thống kê, biểu đồ tranh.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS nắm được các thông tin có trong bảng thống kê, tự điều tra và lập được bảng thống kê dữ liệu đã thu thập trong một số nhiệm vụ đơn giản.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để từ đó tự lập được bảng thống kê, hiểu và giải thích được các thông tin có trong bảng thống kê; vận dụng các kiến thức trên tự điều tra và lập bảng thống kê về một số nội dung đơn giản có trong thực tế.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: Gợi động cơ tìm hiểu về bảng thống kê.

b) Nội dung: Học sinh biết cách sắp xếp bảng dữ liệu đã cho thành bảng thống kê một cách khoa học và trả lời được cỡ áo nào bán được nhiều nhất, ít nhất.
c) Sản phẩm: Học sinh lập được bảng thống kê một cách khoa học và trả lời được cỡ áo nào bán được nhiều nhất, ít nhất.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:

Cỡ áo 

S

M

L

Số lượng bán được 

10

?

?

Cỡ áo nào bán được nhiều nhất?

Cỡ áo nào bán được ít nhất?

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc nhiệm vụ.

- Thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các phép tính. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: Trong thực tế có nhiều bảng dữ liệu mà khi nhìn vào đó ta không thể trả lời ngay được số lượng của từng dữ liệu đó là bao nhiêu, để trình bày bảng dữ liệu đó một cách khoa học để người xem dễ dàng nắm bắt được số liệu thì người ta lập bảng thống kê, bảng thống kê có cách lập như thế nào, ý nghĩa từng số liệu ra sao, nhìm vào bảng thống kê cho biết điều gì?
	a)

Cỡ áo 

S

M

L

Số lượng bán được 

10

30

15

b) 

Cỡ áo bán được nhiều nhất là : M

Cỡ áo bán được ít nhất là : S




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức(40 phút)

Hoạt động 2.1: Bảng thống kê(18 phút)
a) Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích dữ liệu từ bảng thống kê.

- Biểu diễn dữ liệu vào bảng thống kê.

b) Nội dung: 

- Học sinh đọc SGK và thực hiện được HĐ1, HĐ2 SGK trang 80, từ bảng thống kê trả lời được các câu hỏi liên quan. Hiểu và giải thích được ý nghĩa các thông tin có trong VD1 SGK trang 80.

- Làm các bài tập: Luyện tập 1 (SGK trang 81.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh hiểu được về bảng thống kê, lập được bảng thống kê, trả lời và giải thích được ý nghĩa các thông tin có trong bảng thống kê.

- Lời giải các bài tập: Luyện tập 1 SGK trang 81.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:

HĐ1:

Cỡ áo 

S

M

L

Số lượng bán được 

10

?

?

Cỡ áo nào bán được nhiều nhất?

Cỡ áo nào bán được ít nhất?

HĐ2: 

a)

Cân nặng (kg)

39

40

41

42

43

45

Số học sinh 

b) Có bao nhiêu bạn cân nặng 45 kilogam?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát và chữa lỗi.
- HS nêu dự đoán.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu nhóm khác nhận xét.

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

Từ 3 bảng thu được trong HĐ1, HĐ2, VD1 giáo viên giới thiệu về bảng thống kê.
	1. Bảng thống kê.

HĐ 1

a)

Cỡ áo 

S

M

L

Số lượng bán được 

10

30

15

b) 

Cỡ áo bán được nhiều nhất là : M

Cỡ áo bán được ít nhất là : S

HĐ 2

a)

Cân nặng (kg)

39

40

41

42

43

45

Số học sinh 

1

4

3

4

1

2

b) Có 2 bạn cân nặng 45 kilogam

Các bảng thu được trong HĐ1, HĐ2, VD1 được gọi là bảng thống kê.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động nhóm làm bài tập 1 trong Luyện tập 1 SGK trang 81.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

Hướng dẫn hỗ trợ: Cần phân loại rễ coc, rễ chùm gồm những cây nào, từ đó đếm từng lọai rồi lập bảng thống kê.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 đại diện nhóm lên bảng làm bài tập 1 trong Luyện tập 1 SGK trang 81.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng ý.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- Qua Luyện tập 1, củng cố kiến thức về lập bảng thống kê.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Hoạt động nhóm làm bài tập 1 trong Luyện tập 1 SGK trang 81.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

Hướng dẫn hỗ trợ: Học sinh cần quan sát kĩ điểm số của từng thành viên tránh trường hợp ghi nhầm từng loại huy chương sau đó đếm từng lọai rồi lập bảng thống kê.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 đại diện nhóm lên bảng làm bài tập 2 trong Luyện tập 1 SGK trang 81.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng ý.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- Qua Luyện tập 1, củng cố kiến thức về lập bảng thống kê.
	Bài tập 1 – Luyện tập 1 SGK trang 81.

Rễ cọc : bưởi , hồng xiêm , mít , ổi

Rễ chùm : lúa ; tỏi ; hoa huệ.

Loại rễ 

Cọc

Chùm

Số lượng cây 

4

3

Bài tập 2 – Luyện tập 1 SGK trang 81.

Huy chương 

Vàng

Bạc 

Đồng

Số học sinh

2

2

2




Hoạt động 2.2: Biểu đồ tranh (20 phút)
a) Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích dữ liệu từ biểu đồ tranh, từ biểu đồ tranh lập được bảng thống kê..
- Biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê vào biểu đồ tranh.

- Từ bảng dữ liệu lập được bảng thống kê và vẽ được biểu đồ tranh.

b) Nội dung: 

- Thực hiện VD2, HĐ3, HĐ4 SGK trang 82 từ bảng thống kê vẽ được biểu đồ tranh; từ biểu đồ tranh lập được bảng thống kê. 

- Vận dụng làm bài Luyện tập 2, Vận dụng SGK trang 82.

c) Sản phẩm: 

- Từ bảng thống kê vẽ được biểu đồ tranh; từ biểu đồ tranh lập được bảng thống kê; từ bảng dữ liệu lập được bảng thống kê và vẽ được biểu đồ tranh.

- Lời giải bài Luyện tập 2, Vận dụng SGK trang 82.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 82 và thực hiện tương tự HĐ4


[image: image1.png]M





* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 4.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu nhóm nhanh nhất trình bày kết quả.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa kiến thức, chính xác hóa kết quả.
	HĐ 3:


[image: image2.png]M







	* GV giao nhiệm vụ học tập 2 

- Thực hiện Luyện tập 2 trong SGK trang 82 và thực hiện tương tự như VD3

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 4.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu nhóm nhanh nhất trình bày kết quả.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của Luyện tập 2, chuẩn hóa kiến thức, chính xác hóa kết quả.
	Luyện tập 2
Tên món ăn 

Phở

Bánh mì

Bún

Xôi

Số lượng học sinh

10

20

5

10



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3 

- Thực hiện Luyện tập 2 trong SGK trang 82 và thực hiện tương tự như VD3

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 4.
* Báo cáo, thảo luận 3: 

- GV yêu cầu nhóm nhanh nhất trình bày kết quả.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa kết quả của Luyện tập 2, chuẩn hóa kiến thức, chính xác hóa kết quả.
	Vận dụng
a)
Dụng cụ rửa tay

Xà phòng

Nước sạch

Không rửa tay

Số học sinh

50

30

10

b)

Dụng cụ rửa tay

Xà phòng

Nước sạch

Không rửa tay

Số học sinh
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Xem lại cách lập bảng thống kê, cách vẽ biểu đồ tranh.

- Làm bài tập SGK trang 83.

Tiết 2

3. Hoạt động 3: Luyện tập (40 phút)

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức về lập bảng thống kê, vẽ biểu đồ tranh để làm các bài tập đơn giản có nội dung gắn với thực tiễn.
b) Nội dung: Làm các bài tập SGK trang 83.

c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập SGK trang 83.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

Bài 9.7 SGK trang 83.

Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường. Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm  việc ( Mỗi biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá , hài lòng:[image: image12.png]


 , bình thường:[image: image13.png]


 , không hìa lòng: [image: image14.png]
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Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này ? Có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng , bình thường , không hài lòng?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 9.7 yêu cầu đề bài thực chất là lập bảng thống kê.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng lập bảng thống kê và trả lời câu hỏi.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 1: Từ biểu đồ tranh lập bảng thồng kê.

Bài 9.7 SGK trang 83.

Thái độ 

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Số lần đánh giá 

 14

  17

      9



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

Bài 9.8 SGK trang 83.

Biểu đồ tranh sau đây cho biết số lượt ô tô vào gửi tại một bãi đỗ xe vào các ngày trong một tuần.
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Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số ô tô vào gửi tại bãi đỗ xe ở các ngày trong tuần .

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng lập bảng thống kê và trả lời câu hỏi.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 9.8 SGK trang 83.

Thứ

2

3

4

5

6

Số ô tô

15

21

9

12

18



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

Bài 9.10 SGK trang 83.

Bảng thống kê sau cho biết số lượng tin nhắn một người nhận được vào các ngày làm việc trong tuần .
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Dùng mỗi biểu tượng [image: image18.png]


 cho 2 tin nhắn , hãy vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê trên .

* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng lập bảng thống kê và trả lời câu hỏi.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Ngày

Thứ

2

Thứ

3

Thứ

4

Thứ

5

Thứ

6

Số tin nhắn

[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]



[image: image22.png]


[image: image23.png]



[image: image24.png]


[image: image25.png]



[image: image26.png]



[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]



Bài 9.10 SGK trang 83.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

Lớp 6A lấy ý kiến của các bạn trong lớp về việc tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ với 3 lựa chọn:

A. Tiếng Anh

B. Tiếng Pháp 

C. Tiếng Nga

Mỗi học sinh chỉ được chọn tham gia một trong ba câu lạc bộ . Kết quả khảo sát như sau :
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a. Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham gia mỗi câu lạc bộ;

b.Vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê ở câu a.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 

- HS đọc, tóm tắt đề bài và làm bài theo cặp.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: Để lập được bảng thống kê cần biết những dữ liệu gì? Có bao nhiêu loại dữ liệu? Số lượng từng loại? Vì bài này không kí hiệu hình vẽ ở biểu đồ tranh và không cho tỉ lệ mỗi kí hiệu ứng với bao nhiêu HS nên tùy học sinh tự quy ước hình vẽ, GV có thể HD HS cách chọn tỉ lệ cho phù hợp.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4: 

- GV khẳng định kết quả đúng, cách làm tối ưu và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Từ bảng dữ liệu lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ tranh.
a)

Câu lạc bộ 

Tiếng Anh 

Tiếng Pháp 

Tiếng Nga

Số lượng học sinh tham gia

18

12

6

b)

Câu lạc bộ 

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nga

Số lượng học sinh tham gia 

@ @ @ @ @ @

@ @ @ @

@ @

(Mỗi @ ứng với 3 học sinh tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ )




4. Hoạt động 4: Vận dụng (3 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh điều tra, lập bảng thống kê, vẽ biểu đồ tranh của bài tập thực tế đơn giản.

b) Nội dung: 

- HS giải quyết bài tập sau: Học sinh tự điều tra sở thích về màu sắc của các thành viên trong tổ, sau đó lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ tranh cho phù hợp.

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

( Giao nhiệm vụ 1: Học sinh tự điều tra sở thích về màu sắc của các thành viên trong tổ, sau đó lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ tranh cho phù hợp.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn ở nhà bài tập trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.

( Giao nhiệm vụ 2 : Yêu cầu HS thực hiện cá nhân.

- Xem lại nội dung cách lập bảng thống kê, vẽ biểu đồ tranh và các bài tập đã làm trong tiết học.
- Chuẩn bị giờ sau: Xem trước bài biểu đồ cột. trả lời câu hỏi: Biểu đồ cột trong môn toán giống và khác môn địa lý hay không?
